
Phụ lục I
DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA  LIÊN THÔNG 

THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế  một cửa liên thông

 thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh)

Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)

Tổng 
thời 
gian 
giải 

quyết 
TTHC

Ghi 
chú

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan 

liên thông

Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, 
đơn vị có liên 

quan

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

1
2.002341.
000.00.00

.H47

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết 
hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao 
động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; 
khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi 
chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động

Sở LĐ-
TB&XH - 

Bảo hiểm xã 
hội

5 5 10

2

2.002343.
000.00.00

.H47

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp 
cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề 
nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm 
việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị 
bệnh nghề nghiệp

Sở LĐ-
TB&XH - 

Bảo hiểm xã 
hội

              5 5 10

3

2.000111.
000.00.00

.H47
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động

Sở LĐ-
TB&XH - 

Bảo hiểm xã 
hội

5 15 20



2
Thời gian giải quyết của từng cấp và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan (ĐVT: ngày)
Tổng 
thời 
gian 
giải 

quyết 
TTHC

Ghi 
chú

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan 

liên thông

Cấp 
xã

Cấp 
huyện

Cơ quan, 
đơn vị có liên 

quan

Sở LĐ-
TB&XH

UBND 
tỉnh

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

II LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1
1.009466. 
000.00.00

.H47

Thủ tục thành lập Hội đồng thương lượng tập thể 10 10 20

(Trong 
20 

ngày 
các 

ngành 
cùng 
giải 

quyết 
hồ sơ)
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